
Phụ lục: Danh mục thiết bị hiệu chuẩn tháng 8 năm 2026 tại cơ sở 4 
(Kèm theo Thông báo ngày 05/8/2026)

	TT
	DANH MỤC
	Tình trạng hiện tại
	Đề nghị

(Sửa chữa, thay mới)
	Ghi chú

	1. 
	Tủ sấy MEMMERT ULM 400, (TS), Đức  (S/N: F4930753)

TB/MT4/TS/HC-01
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ:  80,100,180(oC)   

	2. 
	Máy Quang phổ SHIMADZU UV-1800, (UV), Nhật bản       (S/N:A1454805032)

TB/MT4/UV/HC-04
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Kiểm tra sự phù hợp của hệ thống: 
- Độ phẳng đường nền 

- Độ truyền quang giữa các cốc 

-Độ đúng bước sóng: 241,15; 287,15 ; 361,5 ; 536,3 

- Độ phân giải A269/A266 
- Giới hạn ánh sáng lạc  

- Độ hấp thu  

-Tính tuyến tính

- Độ lặp lại bước sóng 

- Độ lặp lại hấp thu gần 0,5Abs          

-Tình trạng đèn  

	3. 
	Hệ thống Sắc ký lỏng cao áp SHIMADZU LC-20AD, (HPLC), Nhật bản(S/N: L20104923208)

TB/MT4/HPLC/HC-05

Bơm rửa cột Shimadzu LC-20AT, 
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	- Tiêm tự động  

- Đầu dò PDA   

- Buồng cột: nhiệt độ ở 40oC 

- Buồng tiêm mẫu: nhiệt độ ở 15oC

	4. 
	Cân 2 SỐ PRECISA BJ 610C, (BT),  CH Dietikon    (S/N: 1660980)    

  TB/MT4/BT/KĐ-06                           
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Điểm hiệu chuẩn:

- 0,05g, 0,1g, 0,2g, 0,5g, 1g, 5g, 10g, 50g  

-100g, 200g   
-500g   

	5. 
	Nồi hấp tiệt trùng  HICLAVE HV 110, (AUC), Nhật bản  (S/N: 30516041699)
TB/MT4/AUC/KĐ-07
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Kiểm định:

- Nhiệt độ: 121oC

- Áp suất:  0,0-1,0 bar

Bảo trì thành nồi hấp

	6. 
	Bể điều nhiệt MEMMERT WNB22, (TE), Đức   (S/N: L5160745)
TB/MT4/TE/KĐ-12
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ::                   35, 40, 60, 70 (oC)    

	7. 
	Cân 4 số METTLER  ML 204T/00, (BA), Thụy Sĩ- Trung Quốc   (S/N:B647342336)
TB/MT4/BA/KĐ-14
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Điểm hiệu chuẩn:

-10mg, 20mg, 50mg, 100mg, 200mg, 500mg, 1g, 5g, 10g, 50g   

-100g, 200g    

	8. 
	Máy tan rã PTZ Auto 3, (DG),Đức

(S/N: 20230)

TB/MT4/DG/HC-16
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	- Đồng hồ thiết bị: 15 phút, 30 phút, 60 phút, 120 phút.

- Nhiệt độ 37oC  
- Biên độ giao động của giỏ

- Tần số giao động của giỏ

	9. 
	Tủ an toàn sinh học cấp 2- LOẠI A2, (BIO),Mỹ     (S/N: 300107280)

TB/MT4/BIO/HC-17
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Màng lọc, tốc độ dòng khí,bức xạ UV, ánh sáng và độ ồn.

	10. 
	Tủ an toàn sinh học cấp 2- LOẠI A2, (BIO),Mỹ     (S/N: 300107503)

TB/MT4/BIO/HC-18
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Màng lọc, tốc độ dòng khí,bức xạ UV, ánh sáng và độ ồn.

	11. 
	Lò nung CARBOLITE/ ELF 11/14B, (LN), Anh   (S/N: 21-800919)

TB/MT4/LN/HC-20
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ::                  450, 500, 600 (oC)  



	12. 
	Máy đo độ hòa tan tự đông UDT-814, (DS), Mỹ  (S/N:1122968048)

TB/MT4/DS/HC-22
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	- Đồng hồ thiết bị: 15 phút, 30 phút, 45 phút, 60 phút, 120 phút.

- Tốc độ quay: 50 vòng/phút, 75 vòng/phút, 100 vòng/phút

- Nhiệt độ  37oC

- Hiệu chuẩn hóa học (bằng viên chuẩn Prednisone)

- Và các yêu cầu khác theo quy trình ĐHT

	13. 
	Máy chuẩn độ điện thế METTLER TOLEDO/T5 , (CĐ),Thụy sĩ             

(S/N: B746989370)

TB/MT4/CĐ/HC-24
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Kiểm tra nhiệt độ: 25, 30, 40oC

Kiểm tra burret 5ml, 10ml, 20ml 

Kiểm tra các điện cực:

- Điện cực acid-base trong môi trường khan (01 cái)

- Điện cực acid-base trong môi trường nước (01 cái)

- Điện cực oxi hóa khử (01 cái)

- Điện cực kết tủa clorid (01 cái)

- Karl fischer (01 cái)

	14. 
	Cân kỹ thuật 2 số lẻ SARTORIUS PRACTUM612- 1S,(BT), Đức                     (S/N: 0037508554)

TB/MT4/BT/KĐ-26
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Điểm hiệu chuẩn:

- 0,1g, 0,5g, 1, 5g, 10g, 20g, 50g 

-100g, 200g  

- 500g, 600g  

	15. 
	Tủ sấy MEMMERT UF260, (TS), Đức  (S/N:B618.0892)

TB/MT4/TS/HC-28
	
	Hiệu chuẩn /Kiểm định
	Hiệu chuẩn điểm nhiệt độ:                       60, 85, 105, 180 (oC)  

	16. 
	Pipet piston Nichipet EXII 
(S/N: A200621)  

TB/MT4/MP/LKC-66
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
20, 100, 200 µl 

	17. 
	Pipet piston Pipet4U  (S/N:KC884143)

 TB/MT4/MP/LKC-67 
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
20, 100, 200 µl 

	18. 
	Pipet piston Witopep DE-M16      (S/N: 16L0746)  

TB/MT4/MP/LKC-68
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
1000, 5000,10000 µl 

	19. 
	Pipet piston L-5000XLS   
 (S/N: C047541293)  

TB/MT4/MP/LKC-69
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
1000, 2000, 5000 µl 

	20. 
	Pipet piston LITE L-10MLXLS                    (S/N: C242079256)  

TB/MT4/MP/LKC-70
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
1000, 5000, 10000 µl 

	21. 
	Pipet piston L-5000XLS   
 (S/N: C235691225)  

TB/MT4/MP/LKC-71
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
1, 2, 5 mL

	22. 
	Pipet piston L-10MLXLS                      (S/N: C242079210)  

TB/MT4/MP/LKC-72
	
	
	Điểm hiệu chuẩn
1, 5, 10 mL

	23. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                         (S/N: V009182)

TB/MT4/NK/LKC-73
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn 

2oC, 5oC, 8oC 

	24. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: 05150209221)

TB/MT4/NK/LKC-75
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn    
60oC, 80oC, 100oC 

	25. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: 05150173221)

TB/MT4/NK/LKC-76
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn    
30oC, 42oC 

	26. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: 05150165221)

TB/MT4/NK/LKC-77
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn   
 30oC, 42oC, 55oC 

	27. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: 05150219221)

TB/MT4/NK/LKC-78
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn    
20oC, 25oC 

	28. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: V009178)

TB/MT4/NK/LKC-79
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn 

2oC, 5oC, 8oC 

	29. 
	Nhiệt kế điện tử đầu dò HI147-00                        (S/N: V009181)

TB/MT4/NK/LKC-80
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn 

2oC, 5oC, 8oC 

	30. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6    
(S/N: EFG19CE03436)

TB/MT4/NAK/LKC-81
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	31. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6                   
 (S/N: EFG19CE03434)

TB/MT4/NAK/LKC-82
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	32. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6                     
  (S/N: EFG19CE03261)

TB/MT4/NAK/LKC-83
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	33. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6                  
 (S/N: EFG19CE03415)

TB/MT4/NAK/LKC-84
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	34. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6               
(S/N: EFG19CE03416)

TB/MT4/NAK/LKC-85
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	35. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6                    
 (S/N: EFG19CE03441)

TB/MT4/NAK/LKC-86
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	36. 
	Nhiệt ẩm kế SH - 101                 
(S/N: TMDTI21003002)

TB/MT4/NAK/LKC-87
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	37. 
	Nhiệt ẩm kế GSP-6                    
 (S/N: EFG19CE03287)

TB/MT4/NAK/LKC-88
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	38. 
	Nhiệt ẩm kế SH - 101                  
(S/N: TMDTI21003002)

TB/MT4/NAK/LKC-89
	
	
	So với nhiệt ẩm kế tiêu chuẩn 

- Nhiệt độ: 20oC, 25oC, 30oC

- Độ ẩm : 55% , 66%, 75%

	39. 
	Picnomet có nhiệt kế   (S/N: 541)
	
	
	- Điểm nhiệt độ: 20 oC

-Thể tích 25 ml

	40. 
	Picnomet có nhiệt kế   (S/N: 621)
	
	
	- Điểm nhiệt độ: 20 oC

-Thể tích 25 ml

	41. 
	Picnomet có nhiệt kế   (S/N: 531)
	
	
	- Điểm nhiệt độ: 20 oC

-Thể tích 25 ml

	42. 
	Picnomet có nhiệt kế  (S/N: 68)
	
	
	- Điểm nhiệt độ: 20 oC

-Thể tích 25 ml

	43. 
	Picnomet có nhiệt kế   (S/N: 605)
	
	
	- Điểm nhiệt độ: 20 oC

-Thể tích 25 ml

	44. 
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng BRANNAN

TB/MT4/NKTT/LKC-90
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn 

  20oC , 37 oC, 50 oC, 100oC

	45. 
	Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng PROMOLAB (ALLA)

TB/MT4/NKTT/LKC-91
	
	
	So với nhiệt kế tiêu chuẩn 

20oC, 25oC, 50oC

	46. 
	Tỷ trọng kế Alla (Pháp) (S/N: 0511)

TB/MT4/TTK/LKC-92
	
	
	Phạm vị hiệu chuẩn 

0.800-1.000(g/cm3)

	47. 
	Tỷ trọng kế  Alla (Pháp) (S/N: 0507)

TB/MT4/TTK/LKC-93
	
	
	Phạm vị hiệu chuẩn 

1.000-1.200(g/cm3) 

	48. 
	Bộ quả cân  E2 (WEI)
TB/MT4/WEI/LKC-95
	
	
	

	49. 
	Tỷ trọng kế Amarell (Đức)

TB/MT4/TTK/LKC-94
	
	
	Phạm vị hiệu chuẩn 

1.300-1.600(g/cm3)

	50. 
	Tỷ trọng kế Amarell (Đức)

TB/MT4/TTK/LKC-103
	
	
	Phạm vị hiệu chuẩn 

1.200-1.400(g/cm3)


